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VN - INDEX 1,039.66  1.12%

HNX - INDEX 209.65  1.69%

DOWN JONES INDUS 33,274.58  0.67%

EURO STOXX 50 PR 4,091.71  0.75%

CSI 300 INDEX 3,571.03  -0.04%

SJC (Ng.đ/Lượng) 70.800  0.28%

Quốc tế (USD/Oz) 1,982.5  -0.04%

USD/VND (BQ LNH) 24.099  0.04%

DXY 106.44  -0.22%

EUR/USD 1.0593  0.16%

USD/JPY 150.48  -0.56%

USD/CNY 7.3160  -0.01%

Dầu thô WTI (USD/th) 81.03  -0.36%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Năm, ngày 02/11/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Thống đốc: Lãi suất cho vay đã giảm 0,3% so với thời kỳ trước Covid-19

▪ 20 ngân hàng Việt lọt Top 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á-Thái Bình

Dương: Một ngân hàng dẫn đầu 2 năm liên tục, cao hơn Vietcombank

▪ Quy định mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước sẽ có sự thay

đổi từ ngày 27/11

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm

▪ Xuất khẩu đang phục hồi ổn định khỏi suy thoái thương mại toàn cầu

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ FED giữ nguyên lãi suất như thị trường dự đoán, nâng đánh giá nền kinh tế

▪ Trung Quốc phát tín hiệu hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) giảm 0.12%, xuống mốc 106.35. USD giảm sau khi tuyên bố

của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã

quyết định duy trì chính sách lãi suất ở mức 5,25% - 5,50%. Dẫu vậy, không loại trừ khả năng

FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất, bởi cơ quan này đã thừa nhận khả năng phục hồi bất ngờ của

nền kinh tế Mỹ bất chấp việc thắt chặt lãi suất mạnh trong hơn 1 năm qua..

➢ Vàng thế giới giảm với vàng giao ngay giảm 1.4 USD xuống còn 1,982.5 USD/ounce.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI của Mỹ giảm -0.72%, xuống mức 80.44 USD/thùng. Đồng USD tăng

đẩy giá dầu nhanh chóng trượt dốc. Giá dầu cũng chịu áp lực bởi tồn kho dầu thô và xăng

của Mỹ trong tuần trước tăng.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 11/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 11/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 11/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 11/2023
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Thống đốc: Lãi suất cho vay đã

giảm 0,3% so với thời kỳ trước

Covid-19

Phát biểu tại phiên thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 2023; dự kiến kế hoạch phát triển KTXH

2024...Thống đốc cho biết, mặc dù lãi suất (LS) thế giới tăng cao nhưng Ngân

hàng Nhà nước (NHNN) cũng mạnh dạn điều chỉnh 4 lần giảm LS điều hành. 

Mục đích là để định hướng đưa mặt bằng LS của các khoản cho vay mới #2%

sv cuối năm 2022. "Nếu tính cả những khoản dư nợ của các khoản cho vay cũ

và vay mới #1% sv 2022 và sv trước đại dịch Covid-19 đã bằng thậm chí giảm

thấp hơn #0,3%". NHNN đã bám sát diễn biến tình hình để chủ động tâm thế

ứng phó linh hoạt, thực hiện đồng bộ các giải pháp và công cụ chính sách tiền tệ

(CSTT) với liều lượng và thời điểm hợp lý để đóng góp chung vào thành công

công chung của nền kinh tế (KT) là kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng, đảm

bảo các cân đối lớn. Khi thiết kế các chính sách điều hành tiền tệ, NHNN luôn

tập trung vào việc đưa ra các chính sách ứng phó với các diễn biến trước mắt

nhưng cũng phải thực hiện các giải pháp căn cơ về trung và dài hạn. Có như

vậy, mới đảm bảo cân đối vĩ mô bền vững. NHNN cũng đã điều hành linh hoạt

hỗ trợ thanh quản của hệ thống để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng 

(TCTD) thúc đẩy tăng nguồn cung tín dụng cho nền KT.
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20 ngân hàng Việt lọt Top 500

ngân hàng mạnh nhất châu Á-

Thái Bình Dương: Một ngân

hàng dẫn đầu 2 năm liên tục,

cao hơn Vietcombank

The Asian Banker vừa công bố Bảng xếp hạng 500 ngân hàng (NH) mạnh nhất

Châu Á-Thái Bình Dương 2023. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa theo 6 tiêu

chí liên quan đến hiệu quả của bảng cân đối kế toán: Quy mô tài sản, tốc độ

tăng trưởng, quản trị rủi ro, khả năng sinh lời, chất lượng tài sản và tính thanh

khoản, với 14 yếu tố cụ thể. Một số chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn được xem xét như

quy mô tổng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn (CAR), Tỷ lệ nợ xấu,... Danh sách có sự

góp mặt của 20 NH Việt Nam. Trong đó, TPBank tiếp tục có thứ hạng cao nhất

(165/500). Trước đó, TPBank dẫn đầu NH Việt trong Top 500 NH mạnh nhất

châu Á-Thái Bình Dương của The Asian Banker 2022. Tuy điểm số về quy mô

tổng tài sản không cao nhưng TPBank đạt điểm đánh giá cao về tiền gửi, thanh

khoản, an toàn vốn, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ xấu,… 

Vietcombank đứng thứ 2 sau TPBank ở thứ hạng 190 trong Top 500. Tiếp đến là

các MB (thứ hạng 221), Techcombank (226), ACB (230), VietinBank (266), BIDV

(275), LPBank (275), Agribank (288), Sacombank (299), SeABank (334), HDBank

(366), VIB (340), MSB (349), SHB (358), VPBank (362), Eximbank (362), OCB

(373), NamABank (379), PvcomBank (423)… Thứ hạng của các NH Việt sụt giảm

đáng kể sv 2022. Năm 2024 không còn NH Việt nào lọt vào Top 100 trong khi

2022 có 3 NH là TPBank, Vietcombank và MB. Chỉ 1 số NH cải thiện thứ hạng là

LPBank, Sacombank, VIB, VPBank, Eximbank.
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Quy định mua, bán vàng miếng

trên thị trường trong nước sẽ có

sự thay đổi từ ngày 27/11

NHNN vừa ban hành Thông tư (TT) 12/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số

điều của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc triển khai nhiệm vụ

quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, có hiệu lực từ 27/11. Trong đó, Điều 2 TT12

sửa đổi, bổ sung, thay thế 1 số cụm từ, điểm, khoản điều của Thông tư số

06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng

trên thị trường trong nước của NHNN… TT12 sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định

về thông báo kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng, như sau: Cục Quản lý dự

trữ ngoại hối Nhà nước (QLDTNHNN) thông báo bằng văn bản cho Vụ Quản lý

ngoại hối, Vụ Tài chính - Kế toán, Sở Giao dịch và Cục Phát hành và Kho quỹ về

kết quả giao dịch mua, bán vàng miếng với từng TCTD, doanh nghiệp (DN) sau

khi ký xác nhận giao dịch. Về trách nhiệm của Cục QLDTNHNN (Điều 20) quy

định: QLDTNHNN làm đầu mối phối hợp với Vụ Quản lý ngoại hối trình Thống

đốc NHNN xem xét, quyết định tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ mua, bán

vàng miếng với TCTD, DN theo quy định tại Điều 5 TT này. Ngoài ra, TT12 sửa

đổi 1 số điều, khoản khác tại TT số 06/2013/TT-NHNN, như: Trách nhiệm của

Cơ quan Thanh tra, giám sát NH (Điều 25); trách nhiệm của Sở Giao dịch (Điều

25a); thay thế cụm từ “Sở Giao dịch” bằng cụm từ “Cục QLDTNHNN” tại khoản 2

Điều 12, khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 15, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Phụ

lục 1, 2 và 3 ban hành kèm theo TT số 26/2021/TT-NHNN….
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Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

những tháng cuối năm

Trong bối cảnh KT còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được

trong 10 tháng là tích cực, nhiều chỉ tiêu có chuyển biến tốt. Theo đó, bức tranh

KT có nhiều điểm sáng, phản ánh quá trình phục hồi của nền KT đang theo

chiều hướng tích cực, tạo đà cho quá trình phục hồi hoàn toàn và phát triển ổn

định trong 2024. Tuy nhiên, nền KT vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách

thức.… Theo TS.Nguyễn Bích Lâm, chỉ còn 2 tháng kết thúc 2023 nên Chính

phủ, các địa phương và khu vực DN cần khẩn trương thực hiện giải ngân vốn

đầu tư công. Tập trung nguồn hàng và tìm kiếm thị trường, tận dụng tối đa nhu

cầu tiêu dùng gia tăng của các đối tác thương mại truyền thống và thị trường mới

để thúc đẩy xuất khẩu (XK). Điều này góp phần giảm thiểu tác động của suy

giảm tổng cầu thế giới đối với tăng trưởng. Cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến

thương mại nhằm vực lại ngành sản xuất hướng tới XK; đảm bảo giữ được bạn

hàng lớn; tăng cơ hội tiếp thị các sản phẩm mới; đưa sản phẩm nông, lâm

nghiệp và thuỷ sản đến với toàn cầu. Hỗ trợ trực tiếp cho người dân trong tiêu

dùng để tăng sức mua,.. Chính phủ thực hiện giải pháp kích cầu đầu tư nhằm

nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của nền KT; tập trung xây dựng cơ

sở hạ tầng, hệ thống giao thông,.. Chính phủ thực thi hiệu quả giải pháp tháo gỡ

khó khăn bên cung của nền KT; thực thi chính sách tín dụng phù hợp với đặc

điểm sản xuất kinh doanh và nhu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Xác định

các ngành, lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu chủ lực của nền KT, DN đã khẳng

định thương hiệu để có gói tín dụng ưu đãi, tháo gỡ khó khăn về vốn cho DN.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Xuất khẩu đang phục hồi ổn định

khỏisuy thoái thươngmại toàncầu

Trong Báo cáo vĩ mô vừa công bố của HSBC, sau tháng 10 có dấu hiệu phục

hồi, XK tháng 10 tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng, #6% sv cùng kỳ 2022. Mặc dù,

mỗi sản phẩm khác nhưng các dấu hiệu cho thấy Việt Nam (VN) đang phục hồi

ổn định khỏi suy thoái thương mại toàn cầu. "Nhờ hiệu ứng cơ sở thuận lợi trong

2 tháng cuối năm, tăng trưởng XK nhiều khả năng sẽ tăng tốc. Đây là tín hiệu

cho sự phục hồi được mong đợi từ lâu trong lĩnh vực thương mại, được kỳ vọng

sẽ nâng mức tăng trưởng 2024 lên 6-6,5% theo mục tiêu của Chính phủ“’...

Ngoài ra, lạm phát cũng khởi đầu Q.IV với 1 số tin vui. Đà lạm phát chỉ tăng nhẹ,

lên 0,1% sv tháng trước, tương đương với mức lạm phát sv cùng kỳ 2022 là

3,6% dưới mức dự báo của thị trường (Bloomberg: 4,0%; HSBC: 3,9%; Trước đó:

3,7%). Trong khi XK của VN được hưởng lợi nhờ giá gạo tăng, giá gạo thế giới

cao hơn khiến giá gạo trong nước tăng. Tuy nhiên, giá thịt lợn giảm đã bù đắp

cho mức tăng của giá gạo, giúp làm chậm lạm phát lương thực. Mặc dù, vẫn có

rủi ro tăng, lạm phát nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Cùng với việc dự

báo lạm phát Q.IV sẽ 1,1% lên 4% sv Q.III nhưng kỳ vọng lạm phát sẽ vẫn ở

dưới mức trần 4,5%. Lạm phát 2024 sẽ ở mức #3,3%, thấp hơn nhiều sv mức

trần lạm phát 4-4,5% của NHNN. Mặc dù, các nước trong khu vực như

Indonesia và Philippines có động thái rục rịch tăng LS, HSBC không kỳ vọng

NHNN có động thái tương tự vì lạm phát dường như không phải là mối quan ngại

cấp bách. HSBC giữ nguyên dự báo LS chính sách ở mức 4,5% cho 2023.
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FED giữ nguyên lãi suất như thị

trường dự đoán, nâng đánh giá

nền kinh tế Mỹ

Kết thúc cuộc họp ngày 1/11, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan

hoạch định chính sách của FED nhất trí giữ nguyên LS trong phạm vi 5,25-5,5%

như dự đoán của thị trường. Đây là cuộc họp thứ 2 liên tiếp mà FOMC quyết

định giữ nguyên LS, sau chuỗi 11 đợt tăng từ tháng 3/2022. FOMC nâng cấp

đánh giá chung về nền KT Mỹ. Tuyên bố sau cuộc họp chỉ ra rằng: “Hoạt động

KT đã mở rộng với tốc độ mạnh mẽ trong Q.III”. Tuyên bố của cuộc họp tháng 9

nhận định nền KT đã tăng trưởng với “tốc độ vững chắc”. Tuyên bố lưu ý rằng,

tăng trưởng việc làm “đã giảm tốc kể từ đầu năm nay nhưng hiện vẫn ở mức

cao”. GDP Q.III tăng trưởng 4,9%, cao vượt dự đoán của các nhà KT. Ngoài ra,

FOMC cho biết, các quan chức vẫn đang cân nhắc mức độ thắt chặt chính sách

để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. “Ủy ban sẽ tiếp tục đánh giá thông tin bổ

sung và tác động của CSTT”. FED quyết định giữ nguyên LS trong bối cảnh lạm

phát đã hạ nhiệt sv 2022 và thị trường lao động cho thấy sức mạnh bền bỉ bất

chấp các đợt tăng LS vừa qua. Dựa theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng

9, lạm phát lõi tại Mỹ đang ở mức 3,7%. Mặc dù, đã đi xuống trong 2023, lạm

phát vẫn cao hơn nhiều mục tiêu 2% của FED. Tuyên bố chính sách của FOMC

nhấn mạnh rằng, nền KT vẫn mạnh mẽ bất chấp chiến dịch tăng LS lịch sử. Có

khả năng FED sẽ phải tiếp tục duy trì CSTT thắt chặt để làm chậm nền KT.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Trung Quốc phát tín hiệu hỗ trợ 

doanh nghiệp bất động sản

Ngày 31/10, giới chức Trung Quốc (TQ) đã tham gia 1 cuộc họp cấp cao về tài

chính. Theo CNBC, các hội nghị tài chính diễn ra 2 lần trong 10 năm như thế này

thường sẽ đặt ra những đường lối chính sách dài hạn cho TQ. Theo truyền thông

nhà nước TQ, TQ đã phát tín hiệu sẽ hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản (BĐS) 

và giải quyết rắc rối nợ nần của chính quyền các địa phương tại cuộc họp. Trong

báo cáo công bố ngày 1/10, Goldman Sachs nhận định: “Các nhà hoạch định

chính sách TQ nhấn mạnh rằng các công ty BĐS tư nhân và nhà nước sẽ được

đối xử bình đẳng, đồng thời nhu cầu huy động vốn của DN sẽ được đáp ứng. TQ 

sẽ thiết lập cơ chế hiệu quả lâu dài để giải quyết khối nợ của chính quyền địa

phương và ‘tối ưu hoá cơ cấu nợ của chính quyền trung ương cũng như địa

phương'”. Chính phủ TQ bắt đầu kiềm chế thói quen vay nợ của các nhà phát

triển địa ốc vào 2020. Từ đó, lĩnh vực này đã rơi vào khủng hoảng khi nhiều DN 

vỡ nợ và doanh số bán nhà giảm sâu. Những tháng gần đây, chính quyền đã nới

lỏng 1 số hạn chế liên quan đến mua nhà và tìm cách hỗ trợ nhà phát triển hoàn

thiện dự án để bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, TQ chưa công bố bất kỳ gói

cứu trợ sâu rộng nào cho lĩnh vực BĐS. Theo tính toán của các nhà KT, ngành

BĐS hiện đóng đóng góp 25% GDP TQ. Thị trường địa ốc có mối liên hệ mật thiết

với tình hình tài chính của các chính quyền địa phương. Những năm qua, nhiều

tỉnh thành đã gặp rắc rối về ngân sách do doanh số bán đất sụt giảm. Cuộc họp

mới đây của giới chức cho thấy TQ đang tăng cường giám sát lĩnh vực tài chính. 
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,
ctrl-state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính Ngân hàng https://vietnambiz.vn/thong-doc-nguyen-thi-hong-lai-suat-cho-vay-da-giam-03-so-voi-thoi-ky-truoc-covid-19-
2023111123532363.htm
https://cafef.vn/20-ngan-hang-viet-lot-top-500-ngan-hang-manh-nhat-khu-vuc-chau-a-thai-binh-duong-mot-
ngan-hang-dan-dau-2-nam-lien-tuc-cao-hon-ca-vietcombank-188231101092728308.chn
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/quy-dinh-mua-ban-vang-mieng-tren-thi-truong-trong-nuoc-se-co-su-
thay-doi-tu-ngay-2711-post332955.html

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/thuc-day-tang-truong-kinh-te-nhung-thang-cuoi-nam-202311121360911.htm
https://vietnambiz.vn/hsbc-xuat-khau-cua-viet-nam-dang-phuc-hoi-on-dinh-khoi-suy-thoai-thuong-mai-toan-
cau-202311111647512.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietnambiz.vn/fed-giu-nguyen-lai-suat-nhu-thi-truong-du-doan-nang-danh-gia-ve-nen-kinh-te-my-
20231121169947.htm
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-phat-tin-hieu-ho-tro-doanh-nghiep-bat-dong-san-2023111173221114.htm
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